
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình (i) Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam; (ii) Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh – Sông Bình – Phan Rí 2; (iii) Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm; (iv) Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận – Phan Thiết; (v) Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né
1.1. Công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Thuận Nam”:
· Thay thế biến điện áp 110kV (05 cái) cho các ngăn: 172 (pha B), ngăn 171 
(pha B), ngăn C12 (pha A, B, C);
· Thay thế 2 bộ đếm sét của chống sét van 110kV: 171 (pha B), 172 (pha B);
· Thay thế 01 tủ nạp Ắc quy 110VDC hiện hữu;
· Thay thế giàn tủ hợp bộ thuộc thanh cái C41 và C42 gồm: Thay 20 tủ hợp bộ thuộc thanh cái C41 (09 tủ) và C42 (11 tủ) bao gồm: 02 tủ hợp bộ lộ tổng (Incoming); 10 tủ hợp bộ lộ ra (Outgoing); 02 tủ hợp bộ lộ tù bù (Capacitor bank); 01 tủ hợp bộ kết dàn (coupler); 01 tủ hợp bộ liên kết thanh cái (Bus riser); 02 tủ biến điện áp –VT; 02 tủ hợp bộ tự dùng;
· Thay thế 12 đầu cáp ngầm một pha 24kV 1x500 mm2 - loại trong nhà cho ngăn 412;
· Thay thế 33 tụ bù trung thế 1 pha 1 sứ 13,4kV-200kVAR và phụ kiện bộ chì ống tụ đi kèm cho giàn tụ bù T402 (6,6MVar);
· Thay thế 36 bộ chì ống tụ cho giàn tụ bù T401;
· Sửa chữa hệ thống đọc từ xa thông số vận hành trạm (thay CPU công nghiệp, cáp mạng kết nối và đầu chuyển đổi connector);
· Sửa chữa nối đất vỏ cáp ngầm ngăn 431, 432, 412, T401, T402, TD1, TD2
1.2. Công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Đại Ninh – Sông Bình – Phan Rí 2”: 
· Thay chuỗi sứ cách điện và phụ kiện tại 193 vị trí (gồm 147 vị trí trụ đỡ, 46 vị trí trụ néo).
· Thay 115 kẹp định vị dây dẫn trên tuyến đường dây.
· Sơn mặt bích, xà trụ, biển số, biển nguy hiểm, biển tên tuyến tại 137 vị trí trụ BTLT.
· Thay biển số, biển nguy hiểm, biển tên tuyến tại 148 vị trí trụ tháp sắt.
· Sơn lại trụ tại 39 vị trí trụ tháp sắt.
· Thay bulong M14x60 (bulong tai lèo) tại 47 vị trí trụ tháp sắt.
· Sửa chữa hệ thống dây thoát sét dọc thân trụ tại 137 vị trí trụ BTLT
1.3. Công trình “Sửa chữa Trạm 110kV Hàm Kiệm”:
· Thay thế 02 DCL 110kV có 02 lưỡi tiếp địa: 171-7, 174-7;
· Thay thế 04 tủ đấu dây ngoài trời (tủ MK) cho ngăn 132, 171, 172 ,174;
· Thay thế giàn tủ hợp bộ thuộc thanh cái C41;
· Thay thế đầu cáp ngầm ngăn 431 (đầu cáp trong nhà và ngoài trời);
· Thay thế 65 tụ bù trung thế loại 13,4kV-200kVAR và đính kèm phụ kiện cho giàn T401 (35 tụ) và T402 (30 tụ);
· Thay thế 04 bình Ắcquy loại khô ES200 (12VDC – 200Ah) cấp nguồn cho tủ RTU;
· Thay thế giàn Ắcquy 110VDC (giàn số 1);
· Thay thế tủ nạp Ắcquy số 1;
· Sửa chữa nối đất vỏ cáp ngầm ngăn 431, 432, 412, T401, T402, TD1, TD2;
· Sửa chữa hệ thống đọc từ xa thông số vận hành trạm (thay CPU công nghiệp, cáp mạng kết nối và đầu chuyển đổi connector).
1.4. Công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Hàm Thuận – Phan Thiết”:
· Thay sứ cách điện tại 220 vị trí trụ (gồm 184 vị trí trụ đỡ, 36 vị trí trụ néo);
· Thay biển số, biển nguy hiểm, biển tên tuyến tại 222 vị trí trụ tháp sắt;
· Sửa chữa hệ thống dây thoát sét dọc thân trụ tại 121 vị trí trụ tháp sắt
1.5. Công trình “Sửa chữa đường dây 110kV Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né”:
· Thay biển số, biển nguy hiểm, biển tên tuyến tại 101 vị trí trụ tháp sắt.
· Sửa chữa hệ thống tiếp địa bằng phương pháp khoan giếng tiếp địa khoảng 40m bổ sung hóa chất Gem tại 32 vị trí (1-10, 23-28, 35-40, 65-69, 87-91). 
2. Thời hạn hoàn thành: 
Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành), trong đó:
· Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình: Không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công (thời gian trên không bao gồm thời  gian xử lý thiết kế, thời gian vướng mắc mặt bằng, thời  gian chờ cắt điện thi công, thời gian cung cấp VTTB của Chủ đầu tư và thiên tai, dịch hoạ);
· Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng không quá 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành), trong đó:
· Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình: Không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công (thời gian trên không bao gồm thời  gian xử lý thiết kế, thời gian vướng mắc mặt bằng, thời  gian chờ cắt điện thi công, thời gian cung cấp VTTB của Chủ đầu tư và thiên tai, dịch hoạ);
· Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng không quá 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình như sau:
	Stt
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khảo sát, lập kế hoạch đăng ký cắt điện với Đơn vị quản lý vận hành
	Ngày thứ 1
	Ngày thứ 7
	Tính từ ngày hợp đồng cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình có hiệu lực

	2
	Cung cấp vật tư, phụ kiện đến chân công trình, thi công sửa chữa các hạng mục công việc: Thay biến điện áp 110kV; Thay bộ đếm sét; Thay thế 01 tủ nạp Ắc quy 110VDC; Thay giàn tủ hợp bộ; Thay đầu cáp ngầm 24kV; Thay tụ bù trung thế; Thay bộ chì ống giàn tụ bù; Thay dao cách ly 110kV; Thay tủ đấu dây ngoài trời; Sửa chữa hệ thống đọc từ xa thông số vận hành trạm; Thay chuỗi sứ cách điện và phụ kiện; Sơn mặt bích, xà, trụ, biển số, biển nguy hiểm, biển tên; Thay biển số, biển nguy hiểm, biển tên tuyến; Sửa chữa hệ thống dây thoát sét dọc thân trụ; Sửa chữa hệ thống tiếp địa bằng phương pháp khoan giếng tiếp địa.
	Ngày thứ 8
	Ngày thứ 86
	Sau khi hoàn thành phóng tuyến, phân trụ

	4
	Hoàn thiện lắp đặt thiết bị các hạng mục và kiểm tra hoàn tất công trình
	Ngày thứ 87
	Ngày thứ 89
	Sau khi hoàn thành các công việc ở mục 2 và 3

	5
	Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
	Ngày thứ 90
	Ngày thứ 90
	

	6
	Hoàn chỉnh hồ sơ ngiệm thu quyết toán hợp đồng
	Ngày thứ 91
	Ngày thứ 120
	Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, giám sát và nghiệm thu công trình:
· Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/6/2015;
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;
· Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường bộ và Điều 77 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
· Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
· Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
· 11TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần I – Quy định chung;
· 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện;
· 11TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện - Phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp.
· TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
· TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản.
· TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản;
· TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
· TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công, nghiệm thu;
· TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng.
· TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.
· TCVN 9377:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
· TCVN 4055-2013: Tổ chức thi công;
· Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
· Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;
· Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;
· Quyết định số 211/QĐ-HĐTV ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị sử dụng cho đường dây và trạm biến áp 110kV trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
· Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”.
1. [bookmark: _Hlk15647615][bookmark: _Hlk15647632]Yêu cầu về tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị: 
2.1. Yêu cầu cấu hình chung máy tính công nghiệp thu thập dữ liệu
· Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	Stt
	Đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Cấu	trúc khung máy
	Khung nhôm tải nhiệt hoặc tương đương
	

	2
	CPU
	Tối thiểu Intel ® Atom D510 1.67GHz / 1 MB L2 cache hoặc Intel® Core™ i3-4010U ULT 1.7 GHz.
	

	3
	Bộ nhớ RAM
	Tối thiểu 4 GB DDR2 SDRAM built-in
	

	4
	Bộ nhớ lưu trữ
	Tối thiểu 128Gb, hỗ trợ khe cắm ổ SATA 2,5”
	

	5
	USB 2.0 port
	Tối thiểu 4 cổng
	

	6
	Ethernet
	2 x 10/100/1000MGb/s RJ 45 hoặc tương đương
	

	7
	Cổng RS-232
	Tối thiểu 8 cổng RS232 Tối thiểu 2 cổng RS- 232/422/485
	

	8
	Nguồn vào
	9-36VDC hoặc 110VDC
	

	9
	Nguồn Adapter
	Nguồn chuẩn công nghiệp.
- Điện áp vào từ 90-240V DC. Hoạt động liên tục 24/7. Công suất max >= 60W.
- Apdater dùng nguồn DC để sử dụng nguồn DC có sẵn tại trạm. Hoặc sử dụng apdater AC tương đương dùng nguồn tự dùng.
	

	10
	Độ ẩm hoạt động
	Hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm 10 ~ 85% 60° C, không ngưng đọng nước
	

	11
	Rung tải
	1 Grms, theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis hoặc tương đương
	

	12
	Tản nhiệt
	Hoạt động tốt trong khoảng 0 ~ 70°C, Ổ cứng lưu trữ hoạt động tốt trong khoảng 0-90oC. Có hệ thống tản nhiệt bằng vỏ máy. Độ ồn khi hoạt động ~ 0dB
	

	13
	Hệ điều hành (bao gồm	bản quyền phần mềm)
	Tối thiểu Windows 10 pro, có bản quyền để Join AD khi cần thiết.
	

	14
	Bộ đếm thời gian
	Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec
	


· Tiêu chí đánh giá:
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	1
	Cấu	trúc khung máy
	
	Khung nhôm tải nhiệt hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	CPU
	
	Tối thiểu Intel ® Atom D510 1.67GHz / 1 MB L2 cache hoặc Intel® Core™ i3-4010U ULT 1.7 GHz.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Bộ nhớ RAM
	
	Tối thiểu 4 GB DDR2 SDRAM built-in
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Bộ nhớ lưu trữ
	
	Tối thiểu 128Gb, hỗ trợ khe cắm ổ SATA 2,5”
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	USB 2.0 port
	
	Tối thiểu 4 cổng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Ethernet
	
	2 x 10/100/1000MGb/s RJ 45 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Cổng RS-232
	
	Tối thiểu 8 cổng RS232 Tối thiểu 2 cổng RS- 232/422/485
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Nguồn vào
	
	9-36VDC hoặc 110VDC
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Nguồn Adapter
	
	Nguồn chuẩn công nghiệp.
- Điện áp vào từ 90-240V DC. Hoạt động liên tục 24/7. Công suất max >= 60W.
- Apdater dùng nguồn DC để sử dụng nguồn DC có sẵn tại trạm. Hoặc sử dụng apdater AC tương đương dùng nguồn tự dùng.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Độ ẩm hoạt động
	
	Hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm 10 ~ 85% 60° C, không ngưng đọng nước
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Rung tải
	
	1 Grms, theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	Tản nhiệt
	
	Hoạt động tốt trong khoảng 0 ~ 70°C, Ổ cứng lưu trữ hoạt động tốt trong khoảng 0-90oC. Có hệ thống tản nhiệt bằng vỏ máy. Độ ồn khi hoạt động ~ 0dB
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Hệ điều hành (bao gồm	bản quyền phần mềm)
	
	Tối thiểu Windows 10 pro, có bản quyền để Join AD khi cần thiết.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Bộ đếm thời gian
	
	Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu


2.2. Bộ đếm sét cho chống sét 96kV sử dụng trong TBA 110kV:
· Đặc tính kỹ thuật:
1. Bố trí lắp đặt: 
Vị trí lắp đặt bộ đếm sét phải thuận lợi cho việc quan sát, kiểm tra. Chống sét phải được nối trực tiếp tới bộ đếm sét vào hệ thống nối đất của trạm, không qua bất kỳ mối nối nào khác. Các vị trí nối đất phải được cách ly hoặc che chắn để bảo vệ an toàn cho nhân viên vận hành
2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	
	
	

	a)
	Đếm số lần làm việc (thoát sét)
	
	Có
	

	b)
	Đo dòng rò
	
	Có, dải dòng từ 0-30mA
	

	c)
	Số chữ số của bộ đếm sét
	
	> 5
	

	d)
	Độ nhạy với xung sét
	A
	≤ 200
	

	e)
	Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs)
	kA
	≥ 100
	

	f)
	Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét
	
	Tối thiểu IP54
	


· Tiêu chí đánh giá:
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	
	Không nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	
	Không nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	Nêu cụ thể
	
	Không nêu cụ thể

	4
	Chức năng
	
	
	
	
	

	a)
	Đếm số lần làm việc (thoát sét)
	
	Có
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	b)
	Đo dòng rò
	
	Có, dải dòng từ 0-30mA
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	c)
	Số chữ số của bộ đếm sét
	
	> 5
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	d)
	Độ nhạy với xung sét
	A
	≤ 200
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	e)
	Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs)
	kA
	≥ 100
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	f)
	Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét
	
	Tối thiểu IP54
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu


2.3. ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ MỘT PHA 24kV – LOẠI NGOÀI TRỜI:
· Đặc tính kỹ thuật:
I. Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 1 pha 24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE với các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam. 
II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan
Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
[bookmark: _Hlk8915798]IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.
Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
[bookmark: _Hlk8915806]Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. [bookmark: _Hlk8915879]Yêu cầu chung:
Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 1 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:
	Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	24

	Điện áp định mức pha/dây (kV/kV)
	12,7 / 22

	Tần số định mức (Hz)
	50

	Tiết diện danh định lõi cáp (mm2)
	1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630

	Bề dày lớp cách điện XLPE (mm)
	5,5

	Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm
	Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng


IV. Thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng 
Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.
2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử ngâm nước (immersion test).
6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
7. Thử điện áp xung (Impulse).
8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C. Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
D.  Trình tự thử 4:
1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).   
2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.

V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp:
Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.
Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.
Phụ kiện bao gồm:
· Đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 1 pha có tiết diện tương ứng.
· Các phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.
VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:
· Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.
· Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5
	Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	> 57 kVrms
	

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	> 51 kVrms
	

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	> 51 kVrms
	

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	> 125 kVp
	

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	

	12
	Chiều dài đường rò định mức 
	> 25 mm/kV
(Khu vực ô nhiễm chọn > 31 mm/kV)
	

	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	

	14
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn 
(Cấp kèm HSDT)
	

	15
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
	

	16
	Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	

	17
	Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI 
(Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	

	18
	Thử nghiệm
	
	

	18.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	

	18.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2
(Cung cấp kèm theo HSDT)
	


· Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22
	> 12,7/22
	
	< 12,7/22

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô (kVrms)
	> 57
	 57
	
	< 57

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô (kV)
	> 51
	 51
	
	< 51

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong  1 phút, ướt (kV)
	> 51
	 51
	
	< 51

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s) (kVp)
	> 125
	 125
	
	< 125

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	< 10
	
	> 10

	12
	Chiều dài đường rò định mức
	> 25 mm/kV
(Khu vực ô nhiễm chọn  > 31 mm/kV)
	> 25 
(> 31)
	
	< 25 
(< 31)

	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn 
(Cấp kèm HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18
	Thử nghiệm
	
	
	
	

	18.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật)
(Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu


2.4. ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ MỘT PHA 24kV – LOẠI TRONG NHÀ:
· Đặc tính kỹ thuật:
I. Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 1 pha 24kV, được lắp đặt trong nhà dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE với các thanh cái đồng trên lưới điện phân phối trung áp tại Tổng công ty Điện lực miền Nam. 
II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan
Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
· TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV đến 30kV.
· IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định mức từ 6kV đến 30kV.
· IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV.
Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Yêu cầu chung:
Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 1 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau:
	Điện áp cao nhất của hệ thống (kV)
	24

	Điện áp định mức pha/dây (kV/kV)
	12,7 / 22

	Tần số định mức (Hz)
	50

	Tiết diện danh định lõi cáp (mm2)
	1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630

	Bề dày lớp cách điện XLPE (mm)
	5,5

	Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp cáp ngầm
	Theo đặc tính kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm tương ứng


IV. Thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng 
Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.
2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu
Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số chào.
Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).
5. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).
6. Thử điện áp xung (Impulse).
7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).
4. Thử điện áp xung (Impulse).
5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).
6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
C.  Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).
5. Thử điện áp xung (Impulse).
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
D.  Trình tự thử 4:
1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).   
2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025.
V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp:
Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh.
Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng ngắn mạch của cáp tương ứng.
Phụ kiện bao gồm:
· Đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 1 pha có tiết diện tương ứng.
· Các phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và dung môi làm sạch,…
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.
VI. Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng loại đầu cáp chào:
· Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào.
· Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng.
· Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5
	Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm
	

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV
	

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	> 57 kVrms
	

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	> 51 kVrms
	

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	> 51 kVrms
	

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	> 125 kVp
	

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	

	12
	Chiều dài đường rò định mức 
	> 20 mm/kV
	

	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	

	14
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn 
(Cấp kèm HSDT)
	

	15
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V
	

	16
	Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	

	17
	Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	

	18
	Thử nghiệm
	
	

	18.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1
	

	18.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2
(Cung cấp kèm theo HSDT)
	


· Tiêu chuẩn đánh giá:
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Loại đầu cáp
	Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt trong nhà, phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột nhôm), cách điện XPLE với màn chắn kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng nhôm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22
	> 12,7/22
	
	< 12,7/22

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô (kVrms)
	> 57
	 57
	
	< 57

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô (kV)
	> 51
	 51
	
	< 51

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong  1 phút, ướt (kV)
	> 51
	 51
	
	< 51

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s) (kVp)
	> 125
	 125
	
	< 125

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC
	< 10
	
	> 10

	12
	Chiều dài đường rò định mức
	> 20 mm/kV
	> 20 
	
	< 20

	13
	Thông số kỹ thuật của chủng loại cáp ngầm đấu nối
	Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với chủng loại cáp ngầm sử dụng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn 
(Cấp kèm HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp
	Theo yêu cầu tại Phần V (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Đóng gói đầu cáp
	Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Tài liệu kỹ thuật
	Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI (Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18
	Thử nghiệm
	
	
	
	

	18.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật)
(Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu


2.5. Hóa chất giảm điện trở đất (GEM)
· Đặc tính kỹ thuật:
1. [bookmark: _Toc79055749]Giới thiệu
· GEM là hợp chất làm giảm điện trở đất, làm giảm đáng kể điện trở hệ thống tiếp địa ở những khu vực có điện trở cao.
· Một trong những loại hóa chất được sử dụng nhiều nhất hiện nay là GEM (Grouding Enhancing Material). Một loại vật liệu lý tưởng, có hiệu quả làm giảm điện trở nối đất cao.
· Chúng phù hợp với những nơi có tính dẫn điện xấu như là đất đá, đất đồi và đất cát. Hoặc trong những tình huống phức tạp như cọc không thể đóng sâu hay ở các vùng đất có diện tích giới hạn, thì sản phẩm thể hiện mình là giải pháp tuyệt vời.
2. [bookmark: _Toc79055750]Đặc điểm hóa chất giảm điện trở
· Dùng ở những địa hình đất xấu, khó khăn mà các phương pháp khác không thực hiện được. Chẳng hạn: mặt bằng không đủ rộng, đất có điện trở suất cao như trung du, đồi núi,…
· Tiêu chuẩn BSEN 50164 – 7/ IEEE 80 – 2000 / IEC 62561 – 7.
· Được chứng minh bằng các thí nghiệm nghiêm ngặt, độc lập cũng như nhiều kiểm chứng thực tế.
3. [bookmark: _Toc79055751]Ưu điểm của hóa chất giảm điện trở
· Hiệu quả
· Độ bền
· Thân thiện môi trường
· Dễ sử dụng
4. [bookmark: _Toc79055752]Sử dụng GEM là cách giảm điện trở nối đất hiệu quả
· Có khả năng làm giảm điện trở nối đất lên đến 50% -90%.
· Duy trì ổn định giá trị điện trở nối đất lâu dài.
· Hiệu quả trên các các địa hình khó khăn như đất rất khô.
5. [bookmark: _Toc79055753]Độ bền cao
· Hóa chất không gặp hiện tượng biến tính hay phân hủy theo thời gian.
· Không tốn công bảo trì định kỳ hay thay thế.
· Không cần phụ thuộc vào sự hiện diện của nước thường xuyên vẫn giữ được khả năng dẫn điện tốt.
6. [bookmark: _Toc79055754]Bảo vệ môi trường
· Hoàn toàn lành tính, thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến tính chất của đất.
· Không gây độc hại, ô nhiễm nguồn nước gần nơi dùng hóa chất.
· Bảo vệ môi trường tốt nhờ quá trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu của EPA
7. [bookmark: _Toc79055755]Dễ sử dụng
· Thiết kế kín đáo, cẩn thận, gọn gàng, rất dễ vận chuyển.
· Sản phẩm dễ dùng, mở ra là sử dụng được ngay dù ở dạng khô hay dạng ướt.
· Có thể pha trộn vào xi măng, bùn hay than.
· Chú ý, tránh pha trộn khi sử dụng ở dạng khô, chỉ mở bao và trút ra rồi mới trộn.
· Hóa chất hòa vào đất có tác dụng hút ẩm nhanh và đông cứng lại.
· Góp phần làm giảm kích thước hệ thống đất khi các phương pháp cũ không thể làm được.
· Tiết kiệm chi phí nhiều cho người sử dụng.
8. [bookmark: _Toc79055756]Ứng dụng hóa chất giảm điện trở
· Hệ thống tiếp địa ở trạm biến áp, trạm phát điện.
· Nối đất ở các cột điện trên đường dây siêu cao áp, cao áp, trung áp, hạ áp.
· Tiếp đất ở những trạm thu phát sóng, các trạm BTS của mạng di động viễn thông, đặc biệt các trạm vùng núi cao.
· Tiếp địa trong hệ thống chống sét ở nhiều khu chung cư, dân cư, nhà ở dân dụng, tòa nhà trung tâm.
· Hệ thống tiếp đất bảo vệ mạng lưới máy tính.
· Ứng dụng nhiều trong xây dựng sân bay.
9. [bookmark: _Toc79055757]Hướng dẫn cách sử dụng hóa chất giảm điện trở nối đất
· Để sử dụng sản phẩm, đầu tiên bạn cần trang bị cho mình chiếc bao tay và khẩu trang. Sau đó, dùng pha trộn nhưng tránh để thấm nước trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, giữ hóa chất ở nói thoáng mát, khô ráo, hạn chế ẩm ướt.
· Sau khi dùng xong, tiến hành rửa sạch bằng xà phòng nếu hóa chất tiếp xúc vào da. 
· Đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì trước khi sử dụng.
10. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	BSEN 50164 – 7/ IEEE 80 – 2000 / IEC 62561 – 7 hoặc tương đương
	

	5
	Thử nghiệm
	Cung cấp biên bản thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn BSEN 50164 – 7/ IEEE 80 – 2000 / IEC 62561 – 7 hoặc tương đương
	


· Tiêu chí đánh giá kỹ thuật:
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3 
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	BSEN 50164 – 7/ IEEE 80 – 2000 / IEC 62561 – 7 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5 
	Thử nghiệm
	Cung cấp biên bản thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn BSEN 50164 – 7/ IEEE 80 – 2000 / IEC 62561 – 7 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu


1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Theo file thuyết minh của các công trình được đính kèm tại Chương V _ Hồ sơ thiết kế trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
1. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
· Về vận hành thử nghiệm: Theo quy định của nhà nước, của ngành điện;
· Về an toàn: Theo “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.
1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
· Các biện pháp thi công tuyến đường dây không sử dụng các giải pháp gây nổ mà chỉ sử dụng chủ yếu là các biện pháp đào đắp bằng thủ công. Đội ngũ thi công không nên dùng củi gỗ để đun nấu mà dùng các nhiên liệu như dầu hỏa, ga. Việc bố trí địa điểm các đội thi công tránh khả năng gây cháy do việc sử dụng bếp nấu.
1. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
· Trong giai đoạn thi công, cần phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân theo các quy trình quy phạm về thi công hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công để tìm các biện pháp giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, các chiến lược giảm thiểu trong quá trình thi công như sau:
6.1. Phương pháp tổ chức thi công:
· Phương án tổ chức thi công hợp lý, quá trình thi công thực hiện dứt điểm đối với từng hạng mục công trình, từng đoạn tuyến, sẽ giảm thiểu thời gian chiếm dụng đất tạm thời.
· Việc xây dựng các tuyến đường dây: Chặt cây, dọn mặt bằng, đào đất làm móng, vận chuyển nguyên vật liệu, dựng cột, kéo dây, … sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với môi trường. Cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu cụ thể:
1. Công tác chặt cây giải phóng hành lang tuyến
· Áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc chặt cây, đắp đất trồng cây, cỏ sau khi thi công sẽ được áp dụng để giảm tác hại sau này.
· Về phần ảnh hưởng của cây trồng và hoa mầu đối với hành lang tuyến sẽ vận động nhân dân cho đơn vị thi công phát quang trước khi triển khai thi công công trình.
1. Công tác xây dựng đường tạm
· Việc xác định đường tạm phục vụ trong quá trình thi công đối với công trình này là không nhiều vì tuyến đường dây dự kiến xây dựng đi dọc theo đường lộ giao thông hiện hữu. Chỉ có một số tuyến có thể cần xây dựng đường tạm (đường đất nhỏ) để phục vụ tri công.
1.  Các biện pháp an toàn khi xây dựng đường dây:
· Đối với việc vận chuyển dụng cụ nguyên vật liệu và thiết bị:
0. Việc vận chuyển dụng cụ và nguyên vật liệu hay thiết bị nặng được dùng cần trục, pa lăng, các xe vận tải chuyên dùng và các phương tiện vận tải khác được phép. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trọng trước khi dùng, dây chằng buộc phải chắc chắn và phải tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận chuyển.
0. Khi đào móng chôn cột: Phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong khi đào móng. Các móng có kích thước nhỏ, nên khối lượng đào lấp không đáng kể. Việc thi công móng cột chủ yếu được thực hiện bằng các phương pháp thủ công, trong quá trình thi công chỉ đào móng, trồng trụ, lượng đất thừa chưa đến 1m3, được đổ ra khu vực lân cận và có sự thống nhất của địa phương. Khi đào móng nếu gặp ống dẫn nước, cống ngầm, cáp bưu điện hoặc cáp điện lực phải báo cáo với cơ quan có trách nhiệm giải quyết và nghiêm chỉnh chấp hành những điều kiện công tác mà cơ quan quản lý đã chỉ dẫn.
· Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp dựng cột, lắp xà, sứ. Các biện pháp an toàn khi rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện theo đúng quy định:
0. Công nhân tham gia các công tác trên phải tôn trọng kỷ luật lao động, nội quy an toàn, phải thực hiện tốt những quy định về trang bị bảo hộ lao động (đội mũ, đeo găng tay, … ) tập chung tư tưởng vào công việc. Tất cả các công nhân phải được học tập về công việc mà mình đảm nhận và được phổ biến kỹ càng về quy trình an toàn lao động;
0. Các thiết bị dụng cụ phải được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng trước khi sử dụng. Tùy từng phần việc, ngoài cán bộ phụ trách, chỉ huy công trường cần thiết phải cử một người chuyên làm nhiệm vụ giám sát an toàn.
6.2. Lán trại cho xây dựng:
· Với tính chất đặc thù của việc xây dựng đường dây cung cấp điện cho các tuyến đường trong thị xã. Do đó, công nhân xây dựng có thể chọn địa điểm lập kho bãi lán trại tại khu vực của dự án, thuận tiện cho việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các phương tiện truyền thông giải trí.
· Việc bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong thời gian thi công công trình, được thực hiện theo các quy định cụ thể về các biện pháp y tế, vệ sinh thực phẩm. Mỗi đội công tác độc lập sẽ cử một cán bộ có chuyên môn về y tế, có khả năng đảm trách, giúp đỡ và chăm lo thuốc men, phòng ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải và lây lan qua đường ăn uống.
6.3. Ô nhiễm bởi tiếng ồn gây ra:
· Trong giai đọan thi công có thể gây ồn, rung do sự hoạt động của các phương tiện máy móc vận chuyển, những thiết bị thi công cho đường dây là những thiết bị gây ồn nhỏ, ít rung. Cấp điện áp phân phối chủ yếu là cấp 12,7kV nên không có tiếng ồn do phóng điện vầng quang khi có mưa nhỏ hoặc không khí ẩm.
· Mức độ ảnh hưởng ô nhiễm của tiếng ồn, rung đối với môi trường trong quá trình thi công là không đáng kể.
· Nhìn chung, trong giai đoạn thi công, với các biện pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dự án với môi trường như trên, những ảnh hưởng của dự án đến môi trường là không đáng kể. 
6.4. Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng đường dây:
· Việc quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện thuộc phạm vi dự án bao gồm: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố đường dây và trạm biến áp phụ tải, do Điện lực địa phương đảm nhận.
· Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố lưới điện, đản bảo lưới điện vận hành an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường. Trong quá trình quản lý vận hành, các công nhân vận hành phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về các biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao, hạ thế và trạm biến áp. Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác và thủ tục về các biện pháp an toàn chủ yếu như sau:
0. Biện pháp an toàn khi công tác ở trạm biến áp;
0. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện;
0. Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao thế.
6.5. Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến:
· Cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm chính là Điện lực địa phương:
0. Điện lực địa phương sẽ tổ chức, kiển tra, kiểm soát đất đai nằm trong hành lang tuyến thuộc khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm về nhà cửa, cây cối, nằm trong hành lang tuyến đường dây, để có các biện pháp ngăn chặn và sử lý kịp thời;
0. Việc chặt cây vi phạm các quy định về hành lang tuyến được thực hiện sau khi đã báo trước cho cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu cây ít nhất 10 ngày. Phải nhanh chóng đưa hết cây, cành cây đã chặt ra khỏi hành lang bảo vệ đường dây điện và phạm vi bảo vệ trạm điện. Cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu giám sát việc chặt cây và sử dụng cây, cành cây đã bị chặt. Nghiêm cấm việc thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn lưới điện và lợi dụng việc sửa chữa những hư hỏng của lưới điện để chặt cây bừa bãi.
1. Yêu cầu về an toàn lao động;
Các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng cũng như vận hành phải được áp dụng triệt để theo đúng luật về an toàn lao động của nhà nước Việt Nam. Phải tuyệt đối coi trọng các biện pháp an toàn đối với công nhân khi xây dựng công trình như sau:
· Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 
· Lực lượng lao động phải được huấn luyện quy trình an toàn điện và cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật;
· Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động;
· Công tác an toàn khi vận chuyển vật liệu và dụng cụ;
· Công tác an toàn khi đào và lắp móng chân cột;
· Công tác an toàn dựng cột và lắp xà, sứ;
· Công tác an toàn rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác;
· Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn … dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên;
· Khi tuyến đường dây đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía bên dưới;
· Khi kéo dây phải đúng quy trình thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn;
· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành;
· Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần chú trọng xem xét các biện pháp về vệ sinh và y tế dự phòng ngăn ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải như sốt rét, thương hàn, tiêu chảy… để có biện pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
1. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
· Nhà thầu phải đảm bảo duy trì toàn bộ nhân lực và thiết bị phục vụ thi công như đã cam kết nhằm thi công công trình đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của gói thầu. Đồng thời trình bày khả năng huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công trong trường hợp chả đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.
1. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:
· Công tác chuẩn bị khởi công;
· Công tác thi công …
1. Tổ chức mặt bằng công trường:
· Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công;
· Bố trí rào chắn, biển báo…;
· Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
1. Hệ thống tổ chức: 
· Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.
2.1. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
· [bookmark: _Hlk69891878]Tư vấn giám sát thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như móng, lắp gép côppha, cốt thép, bê tông...
· Nhà thầu phải lập hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như móng, lắp gép côppha, cốt thép, bê tông....
1. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Theo quy định của hợp đồng.
1.  Đấu thầu bền vững: Không áp dụng.
IV. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Autocad cùng E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



